1. Tên học phần	: VẬT LIỆU HỌC
2. Mã học phần	: 3103032004
3. Số tín chỉ	: 2(2,0,4)
4. Trình độ	: Dành cho sinh viên năm thứ 2
5. Phân bố thời gian
· Lý thuyết: 30 tiết
· Thực tập phòng thí nghiệm: 0 tiết 
· Thực hành: 0 tiết
· Tự học: 60 tiết
6. Điều kiện tiên quyết: Hóa đại cương 1.
7. Mục tiêu của học phần
	Sau khi hoàn tất học phần sinh viên có khả năng:
· Trình bày được các lý thuyết cơ sở của vật liệu học để giải thích bản chất độ bền của vật liệu, tính chất của vật liệu phụ thuộc vào cấu trúc, chủ động biến đổi cấu trúc để nhận được tính chất vật liệu mong muốn.
· Nhận biết các loại thép thông dụng như thép xây dựng, thép kết cấu, thép dụng cụ, thép đặc biệt, hợp kim màu.
· Trình bày được cấu tạo, tính chất, công dụng của một số loại vật liệu kim loại và vật liệu hữu cơ thông dụng.
8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần 
	Học phần cung cấp kiến thức chung về cấu tạo kim loại và hợp kim, cách sử dụng vật liệu phi kim loại trong chế tạo cơ khí và các kiến thức cơ bản trong nhiệt luyện các vật liệu kim loại để đảm bảo cơ tính làm việc; kiến thức cơ bản về cấu tạo, tính chất và sử dụng các vật liệu phi kim loại cho các ngành công nghiệp. Những khái niệm về vật liệu polime, chất dẻo, vật liệu composites, cao su, vật liệu keo, v.v…
9. Nhiệm vụ của sinh viên
	Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo QĐ số: 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/08/2007 của Bộ GD và ĐT và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường. 
· Dự lớp
· Bài tập: trên lớp và ở nhà
· Khác: theo yêu cầu của giảng viên



10. Tài liệu học tập 
· Sách, giáo trình chính
[1]. Khoa Cơ khí Trường Cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh. Giáo trình Vật liệu học, 2010.
· Tài liệu tham khảo
[2]. B.N.Arzamaxov. Vật liệu học. Nhà xuất bản giáo dục, 2004.
	[3]. Nghiêm Hùng. Kim loại học và nhiệt luyện. Nhà xuất bản giáo dục, 1993.
	[4]. Hoàng Tùng. Giáo trình Vật liệu và Công nghệ cơ khí. Nhà xuất bản giáo dục, 2002.
[5]. PGS.TS. Nguyễn Hoành Sơn. Vật liệu Cơ khí. Nhà xuất bản giáo dục, 2000.
11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
· Dự lớp: từ 70% trở lên
· Thảo luận theo nhóm
· Kiểm tra thường xuyên
· Thi giữa học phần 
· Tiểu luận
· Khác: theo yêu cầu của giảng viên 
12. Thang điểm thi: Theo học chế tín chỉ
13. Nội dung chi tiết học phần
	TT
	Nội dung
	Số tiết
	Phân bố thời gian
	Ghi chú

	
	
	
	Lý thuyết
	Thi
	Tự học
	

	1
	Chương I. Cấu tạo kim loại và hợp kim
	6
	6
	
	12
	

	2
	Chương II. Vật liệu kim loại
	10
	10
	
	20
	

	
	Thi giữa học phần
	2
	
	2
	4
	

	3
	Chương III. Chuyển biến pha và nhiệt luyện thép
	8
	8
	
	16
	

	4
	Chương IV. Vật liệu phi kim loại
	4
	4
	
	8
	

	Tổng
	30
	28
	2
	60
	



Chương I. Cấu tạo kim loại và hợp kim
1.1 Cấu tạo mạng tinh thể của kim loại nguyên chất
1.1.1 Khái niệm và đặc điểm của kim loại
1.1.2 Cấu tạo tinh thể lý tưởng của kim loại
	1.1.3 Cấu tạo tinh thể thực của kim loại
	1.1.4 Các phương pháp nghiên cứu kim loại và hợp kim
	1. 2 Sự kết tinh của kim loại
1.2.1 Sự hình thành mầm tinh thể trong kim loại lỏng
1.2.2 Quá trình phát triển mầm
1.2.3 Kích thước hạt tinh thể khi đúc
	1.2.4 Đặc điểm tổ chức thỏi đúc
	1.3 Khái niệm cơ bản về hợp kim
1.3.1 Những khái niệm cơ bản 
1.3.2 Các dạng tổ chức của hợp kim
1.3.3 Giản đồ pha của hợp kim
Chương II. Vật liệu kim loại	
2.4 Hợp kim sắt – Cacbon (Fe-C)
		2.4.1 Giản đồ trạng thái hợp kim sắt – cacbon
2.4.2 Thép cacbon 
2.4.3 Gang
		2.5 Thép hợp kim
	2.5.1 Khái niệm 
	2.5.2 Các loại thép hợp kim thông dụng
	2. 6 Kim loại màu và hợp kim của chúng
	2.6.1 Nhôm và hợp kim nhôm
	2.6.2 Đồng và hợp kim đồng
	2.6.3 Kẽm và hợp kim kẽm
	2.6.4 Hợp kim ổ trượt
Chương III. Chuyển biến pha và nhiệt luyện thép
	3.7 Khái niệm về nhiệt luyện thép
	3.7.1 Tác dụng của nhiệt luyện trong chế tạo cơ khí
	3.7.2 Các chuyển biến xảy ra khi nung nóng thép
	3.7.3 Các chuyển biến của austenit khi làm nguội chậm
	3.7.4 Các chuyển biến của austenit khi làm nguội nhanh
	3.8 Ủ và thường hóa thép
	3.8.1 Ủ thép
	3.8.2 Thường hóa thép
	3.9 Tôi thép và ram thép
	3.9.1 Tôi thép
	3.9.2 Ram thép
	3.9.3 Các khuyết tật xảy ra khi nhiệt luyện thép
	3. 10. Hóa bền bề mặt thép
	3.10.1 Biến cứng bề mặt
	3.10.2 Tôi bề mặt
	3.10.3 Hóa-nhiệt luyện
Chương IV. Vật liệu phi kim loại
	4.11 Sơn
	4.11.1 Khái niệm và phân loại
	4.11.2 Phạm vi ứng dụng
	4.12 Cao su
	4.12.1 Khái niệm 
	4.12.2 Tính chất và phạm vi ứng dụng
	4.13 Vật liệu compozit
	4.13.1 Khái niệm và tính chất chung
	4.13.2 Phân loại vật liệu compozit
	4.13.3 Một số vật liệu compozit thông dụng
14. Phê duyệt   
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